
FMVENS
テキストボックス
資料No.2-4



Lu t l  liên quan tiêu chu n lao ng Nh t B n có nh ng lu t
nh  d i ây (trích o n).

1. Lu t tiêu chu n lao ng
(1) C m ch  vi c bóc l t trung gian ( i u 6)

Ngoài tr ng h p c pháp lu t cho phép, c m ch  b t c  ai có hành ng xen vào vi c thuê m n vi c 
làm c a ng i khác  l y l i nhu n.

oàn th  giám-qu n yêu c u phía ch  chuy n vào tr ng m c mà mình ( oàn th  giám-qu n) t  qu n lý 
m t ph n ti n l ng c a tu nghi p sinh và bi n th  nh ng kho n ti n này. 

<M t vài thí d vi ph m>

(2) Vô hi u c a h p ng vi ph m lu t tiêu chu n lao ng ( i u 13)
i u ki n lao ng không h i  tiêu chu n quy nh b i lu t tiêu chu n lao ng là i u ki n vô hi u,

ph n vô hi u ó là nh ng i u d a theo tiêu chu n nh b i lu t tiêu chu n lao ng.

(3) Minh th  rõ ràng i u ki n lao ng ( i u 15)

Qui nh: trong tr ng h p ký k t i u ki n lao ng, i v i ng i lao ng, nh ng i u ki n d i ây 
ph i c minh th  rõ ràng t  b n thông tri i u ki n lao ng g i cho ng i lao ng.

Th i gian h p ng làm vi c
Tiêu chu n trong tr ng h p gia h n h p ng lao ng có qui nh th i h n (H p ng lao ng có th i 
h n) 
N i làm vi c và công vi c ph i làm
Gi  lao ng (gi  b t u - gi  làm thêm - gi  ngh  - ngày ngh  v.v...)
Ti n l ng (ti n l ng cách th c tr l ng ngày khoá s l ng và ngày tr l ng)Ti n l ng (ti n l ng, cách th c tr l ng, ngày khoá s l ng và ngày tr l ng)
Các m c liên quan n vi c thoái hãng (có hay không có qui ch  v  h u, lý do sa th i v.v...)

Các c  quan th c thi vi c th c t p c yêu c u th c hi n các v n b n liên quan b ng ti ng c a n c tu 
nghi p sinh kèm theo ti ng Nh t và làm sao cho tu nghi p sinh hi u rõ n i dung c a các v n b n này. 

Tu nghi p sinh không c trao v n b n i u ki n lao ng ã ký k t v i c  quan th c thi th c t p.

<M t vài thí d vi ph m>

(4) C m ch  d nh b i th ng ( i u 16)

C m ch  hành ng qui nh ti n vi ph m vì không thi hành i u ki n lao ng hay h p ng d nh  ti n 
b i th ng t n h i.
(Vi c quy t nh tr c ti n b i th ng t n h i b  c m ch , nh ng trên th c t  n u s  t n h i phát sinh do trách nhi m 
c a ng i lao ng thì không b  c m ch ).

B t tu nghi p sinh làm tr c h p ng tr  50.000 yen ti n ph t n u làm h ng nh ng  dùng c a công ty.

<M t vài thí d vi ph m>

(5) C m ch  vi c b t bu c  dành ti n ( i u 18)

C m ch  vi c cho làm h p ng  dành ti n kèm v i i u ki n lao ng hay h p ng qu n lý ti n  dành.p g g y p g q ý

Không c m vi c qu n lý ti n  dành, v i m t s i u ki n nh t nh, do s y thác b t k  c a tu nghi p 
sinh, nh ng yêu c u các c  quan th c thi vi c th c t p không c t gi  s  ngân hàng v.v... dù có s  yêu c u 
t  tu nghi p sinh.
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Phía ch  c t gi  m t ph n ti n l ng vào tr ng m c tên c a ng i lao ng và phía ch  gi  s  ngân hàng ó.

<M t vài thí d vi ph m>

(6) Gi i h n c a vi c sa th i ( i u 19)
C m sa th i ng i lao ng khi ang ngh  vì b  th ng hay d ng b nh vì b  b nh trong lúc làm vi c ho c 

30 ngày sau ó; trong th i h n ngh  tr c và sau th i k  sinh n  ho c 30 ngày sau ó.

<M t ài thí d i h >
Ngh  vì nguyên nhân b  th ng trong lúc làm vi c, khi i làm l i trong tình tr ng có th  làm vi c thì b  sa 

th i t c th i.

<M t vài thí d vi ph m>

Trong h p ng lao ng có qui nh th i h n nh  h p ng th i h n 1 n m v.v.. ngo i tr  lý do b t kh
kháng, không th  sa th i ng i lao ng ang trong th i gian h p ng. ( i u 17 m c 1 Lu t H p ng 
Lao ng)

(7) Báo tr c vi c sa th i ( i u 20, i u 21)
Trong tr ng h p sa th i ng i lao ng, trên nguyên t c ph i thông báo tr c 30 ngày tr  lên. Tr ng 

h p không thông báo tr c, ng i lao ng có th  nh n c tr  c p thông báo sa th i ph n l ng bình 
quân c a 30 ngày tr  lên (tr ng h p th i gian báo tr c ch a  30 ngày thì là  ph n l ng bình quân c a 
nh ng ngày thi u ó).

<M t vài thí d vi ph m>
M c dù b  sa th i t c th i không thông báo tr c, v n không c tr  ph n tr  c p thông báo sa th i.

(8) Tr  ti n l ng ( i u 24)

Ti n l ng ph i c tr b ng ti n, tr c ti p v i ng i lao ng, toàn th  s  ti n, m t tháng 1 l n 
tr  lên, úng ngày qui nh.
(Trong ti n l ng s c kh u tr  nh ng kho n nh  (thu , b o hi m xã h i v.v...) c nh b i pháp lu t và 
nh ng kho n c qui nh trong Hi p c Lao ng (l  phí y t , th c phí n u ng v.v...). Tuy nhiên, không th
kh u tr  nh ng kho n mà cách s  d ng không rõ ràng c  th .

Quá ngày tr  l ng nh ng ti n l ng v n không c tr .

<M t vài thí d vi ph m>

(9) Tr  c p ngh  vi c ( i u 26)

Qui nh: trong tr ng h p trách nhi m v  phía ch  ph i cho ng i lao ng ngh  vi c, vi c tr  tr  c p 
ngh  vi c (trên 60% ti n l ng bình quân) là c n thi t.

V i lý do [không có vi c] r i cho ng i lao ng ngh  m t th i gian nh ng không tr  ph n ti n tr  c p 

<M t vài thí d vi ph m>

ngh  vi c ó vào ngày tr  l ng. 
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(10) Gi  lao ng ( i u 32, i u 34, i u 35)

T ê ê t i h i l là á 8 ti 1 à 40 ti 1 t b h

(Qui nh này không thích d ng v i các công vi c v  nông nghi p, ch n nuôi, thu  s n).

Trên nguyên t c, vi c cho ng i lao ng làm quá 8 ti ng 1 ngày, 40 ti ng 1 tu n b  c m ch .
Tr ng h p làm vi c quá 6 ti ng ph i cho ngh  trên 45 phút, quá 8 ti ng ph i cho ngh  trên 1 ti ng.
Ít nh t ph i cho ng i lao ng ngh  1 ngày 1 tu n ho c trên 4 ngày ngh  qua 4 tu n.
Tuy nhiên, tr ng h p phía ch  nhân có n p b n [hi p nh liên quan n lao ng ngoài gi  - lao ng 

ngày ngh ] lên S  Giám Sát Tiêu Chu n Lao ng S  H t thì có th  cho ng i lao ng làm vi c trong ph m 
vi lao ng ngoài gi  ho c lao ng ngày ngh  c a hi p nh ó.

<M t vài thí d vi ph m>
Cho làm vi c lao ng ngoài gi  v t quá th i gian qui nh b i [hi p nh liên quan n lao ng ngoài 

gi  - lao ng ngày ngh ]

p

(11) Ti n l ng ph  tr i ngoài gi  qui nh, ngày ngh  và ban êm ( i u 37)

(Qui nh c a ti n l ng ph  tr i liên quan n lao ng ngoài gi , lao ng ngày ngh  không thích d ng 
i á à h ô hi h ôi th Nh t h h l ó i h t

Trong tr ng h p cho ng i lao ng làm vi c ngoài gi  qui nh, ban êm (t  10 gi  t i n 5 gi  sáng) hay 
ngày ngh  theo lu t nh thì ph i tr  ph n l ng ph  tr i ó theo t  su t d i ây:

ti n l ng ph  tr i làm ngoài gi : trên 25%.
(S  là 50% n u m t tháng s  gi  làm vi c ngoài gi  qui nh v t quá 60 ti ng. Tuy nhiên, thích d ng này v n
còn b  trì hoãn v i các xí nghi p v a và nh ).

ti n l ng ph  tr i ban êm: trên 25%.

v i các ngành nông nghi p, ch n nuôi, th y s n. Nh ng tr ng h p n u h p ng lao ng có qui nh tr
ti n l ng ph  tr i lao ng ngoài gi , lao ng ngày ngh  thì ph i tr  ph n ti n l ng ph  tr i ó).

Dù có s  h i ý c a tu nghi p sinh, nh ng vi c tr  ph n ti n l ng ph  tr i d i m c qui nh c a pháp lu t 
v n là hành ng vi ph m lu t tiêu chu n lao ng.

ti n l ng ph  tr i ngày ngh : trên 35%.

Theo h p ng thì 1 ngày làm vi c 8 ti ng, dù ph i làm vi c quá 8 ti ng, nh ng ph n làm thêm ó không 
tí h ti l h t i là t ê 25%

<M t vài thí d vi ph m>

c tính ti n l ng ph tr i là trên 25%.

(12) Ngày ngh  phép có l ng hàng n m ( i u 39)

Ð i v i nh ng ng i lao ng làm vi c liên t c 6 tháng và i làm trên 80% trên t ng s  ngày làm vi c, c
c p ngày ngh  phép có l ng hàng n m.

S n m làm vi c liên t c 6 tháng 1 n m 6 tháng 2 n m 6 thángS n m làm vi c liên t c 6 tháng 1 n m 6 tháng 2 n m 6 tháng

S  ngày c c p 10 11 12

M c dù dùng s ngày ngh có l ng trong n m xin phép ng i ch ngh nh ng ã không c tr ph n 
ti n ó vào ngày lãnh l ng.

<M t vài thí d vi ph m>

(13) Gi i h n c a qui nh ch  tài ( i u 91)

Vi c ch  tài gi m l ng i v i ng i lao ng 1 l n không c v t quá 1 n a s  ti n bình quân c a 1 ngày 
l ng, t ng s  ti n c ng không c v t quá 1/10 t ng s  ti n l ng tr  1 k .
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N u i làm vi c tr  1 ti ng thì s  b  ph t gi m 1 ngày l ng. 

<M t vài thí d vi ph m>

“Ký túc xá” ây là tr ng h p s ng t p th  trong c  xá do công ty chu n b  (dùng chung nhà v  sinh, nhà 
b hò t h ) T h hò iê i hò ó hà i h hà

(14) Ký túc xá ( i u 96 v.v...)
Qui nh: trong tr ng h p ng i lao ng s ng  ký túc xá, c m ch  hành ng h n ch  t  do sinh ho t c a 

ng i lao ng, ch ng h n khi ra ngoài ph i c n s ng ý c a ng i trách nhi m v.v.... C n ph i thi t trí 
nh ng thi t b ã c qui nh nh  c u thang dùng tránh n n hay thi t b  ch a l a v.v... 

b p, phòng t m, n c m chung v.v...). Tr ng h p c c p phòng riêng, m i phòng u có nhà v  sinh, nhà
b p, phòng t m riêng bi t v.v... thì không c coi là s ng t p th  và không thích d ng v i “ký túc xá”. 

Nh ng tu nghi p sinh ang s ng trong ký túc xá khi mu n ra ngoài ho c ng êm  ngoài ph i c s
ng ý c a ng i trách nhi m.

<M t vài thí d vi ph m>

M c l ng ph i cao h n m c l ng t i thi u lu t nh. ( i u 4).
Ch ng h n nh , dù có s  ký k t h p ng lao ng qui nh ti n l ng d i m c l ng t i thi u, thì m c 

l ng ó c ng tr  nên vô hi u và m c l ng ph i tr  s  là m c l ng t i thi u.

Có 2 lo i m c l ng t i thi u, tr ng h p m c l ng thích d ng v i c  2 tr ng h p, thì m c l ng t i thi u cao

2. Lu t m c l ng t i thi u

h n s  thích d ng ( i u 6).
M c l ng t i thi u theo khu v c (m c l ng t i thi u c qui nh tùy theo t nh - ph  - o - ô).

M c l ng t i thi u c bi t (ngành ngh  riêng bi t), m c l ng t i thi u c qui nh v i i t ng là nh ng
ng i lao ng chính y u c a t ng ngành ngh c bi t).

<M t vài thí d vi ph m>

(1) Phòng ng a tai n n v.v... ( i u 20 v.v....)

3. Lu t v  sinh an toàn lao ng

Qui nh:  phòng ng a nguy hi m ho c t n h i n s c kho  v.v... phía ch  nhân ph i trình bày v i ng i 
lao ng nh ng thi t trí ã c quy nh b i lu t v  sinh an toàn lao ng.

Khi làm vi c  m t  cao trên 2 mét, tay v n không c thi t trí, c ng không s  d ng th t l ng an toàn.
Nh ng máy d p c  khí không c g n b  ph n an toàn.
Khi làm vi c hàn xì trong phòng, không g n b  ph n thoát h i, không s  d ng m t n . 

<M t vài thí d vi ph m>
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(2) Giáo d c v  sinh an toàn ( i u 59)
Qui nh: khi m n ng i lao ng hay thay i n i dung công vi c, phía ch  ph i th c thi vi c giáo d c v

sinh an toàn lao ng c n thi t liên quan v i nh ng công vi c mà ng i lao ng s  làm.
Và khi cho ng i lao ng làm nh ng vi c có h i và nguy hi m c qui nh b i lu t pháp, phía ch  nhân ph i 
th c thi vi c giáo d c c bi t cho ng i lao ng.

Dù không c hu n luy n c bi t, nh ng v n cho ng i lao ng làm nh ng vi c nh  v n chuy n c n c u 
(c u nh ng v t tr ng t i ch a n 5 t n), v n chuy n c n c u di ng (c u nh ng v t n ng tr ng t i ch a n 1 
t n), công vi c tháo g  (tháo nh ng c n c u có tr ng t i d i 1 t n, nh ng v y liên quan n c n c u di ng),

<M t vài thí d  vi ph m>

g n-tháo  khuôn kim lo i dùng  ép; hàn xì v.v... 

(3) Gi i h n c a công vi c ( i u 61)
Qui nh: Ngoài nh ng ng i lao ng có b ng chuyên môn, phía ch  không c cho ng i lao ng làm 

nh ng công vi c c bi t nguy hi m.

Dù không có b ng chuyên môn c n thi t, nh ng v n cho ng i lao ng làm nh ng vi c nh  v n chuy n 
c n c u (c u nh ng v t tr ng t i quá 5 t n), v n chuy n c n c u di ng (c u nh ng v t tr ng t i quá 1 t n),
công vi c tháo g  (tháo nh ng c n c u có tr ng l ng trên 1 t n, nh ng v t liên quan n c n c u di ng),
v n chuy n xe nâng chuy n hàng (nâng nh ng  có tr ng l ng t i a trên 1 t n), hàn (khí) ga, v n chuy n 
nh ng máy móc c  khí (máy có tr ng l ng trên 3 t n).

<M t vài thí d  vi ph m>

(4) Khám s c kho  ( i u 66)
Phiá ch  ph i th c thi vi c khám s c kho  cho ng i lao ng khi m n và trong m t th i gian nh k  ( 1 

n m ho c trong vòng 6 tháng).

Là t t hi i h b t là i t ê 1 h khô h i khá kh

<M t vài thí d  vi ph m>

Là m t tu nghi p sinh b t u làm vi c c trên 1 n m, nh ng không c cho i khám s c kho . 

Tr ng h p ng i lao ng b  tai n n trong lúc ang làm vi c hay ang trên ng n n i làm vi c, d a trên 
s  yêu c u c a ng i b  tai n n và gia t c có th  nh n c nh ng tr  c p chính nh  d i ây: 

Tr ng h p c n ph i d ng b nh thì s  không m t ti n ch a tr  ho c c chi tr  phí d ng d ng b nh: tr
c p (b i th ng) d ng b nh

4. Lu t b o hi m b i th ng tai n n ng i lao ng

c p (b i th ng) d ng b nh.
Tr ng h p không th  làm vi c vì ph i d ng b nh và không nh n c ti n l ng thì t  ngày th  t  tr i 
s c chi tr  80% c a kho n tr  c p c n b n 1 ngày: tr  c p (b i th ng) ngh  vi c

Tr ng h p th ng t t sau khi ã lành, nh ng v n còn th ng tích  m t m c  nh t nh, c tr  c p 
niên kim ng v i m c  c a th ng t t ho c 1 l n ti n: tr  c p (b i th ng) tàn t t.

Trong tr ng h p b  ch t, c c p ti n niên kim ng v i s  ng i c a gia t c ho c 1 l n ti n: tr  c p (b i 
th ng) gia t c.

Ngoài ra, sau khi b t u d ng b nh, tr i qua m t th i gian nh t nh (tình tr ng b nh c nh) nh ng v n 
không lành, tr ng h p m c th ng t t n ng, hay vì m c th ng t t n ng c n gia ình hay các trung tâm 
ph c v  ch m sóc thì n u h i i u ki n nh t nh s  nh n c tr  c p b o hi m nh  niên kim (b i 
th ng) th ng t t, tr  c p (b i th ng) ch m sóc v.v... 
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Hãy th xem l i u ki n lao ng c a b n 

Tên                    Không dùng tên th t c ng c 

Th i gian l u trú t ngày tháng   n m     n ngày tháng n m

Công ty làm vi c                   

C  quan g i b n i                  

1. B ã nh c b n thông tri i u ki n lao ng t công ty làm vi c không?  
( có  -  không - không bi t ) 

2. Ti n l ng c c ghi trong b n thông tri i u ki n la ng không? 
(l ng tháng –  l ng ngày – l ng gi  ............. yen) 

3. B n c c tr l ng ghi g nh  trong b n thông tri i u ki n la ng không? 
(  có    - không  ) 

1. B n có bi t thì gi qui nh làm vi c trong công ty không?  ( bi t - không bi t ) 

2. B ng cách nào  b n bi t c gi  b n ã làm vi c? 

(Th  b m gi -  S ghi ngày gi i làm -  t ghi  -  ngoài ra [         ]  - không có gì h t) 

3. Tháng tr c b n có làm thêm gi không?                            (kho ng         ti ng)

4. B n có mang vi c v  nhà làm không?        ( có    - không ) 

5. Có gi ngh  không?          ( có    -   không )

1. B n có c khám s c kho 1 n m 1 l n không?  ( có    - không) 

2. B n có b th ng trong gi làm vi c bao gi  không?  ( có    - không) 

N u tr  l i ( có ) thì phí i u tr ai ã tr ?

( công ty   - t tr     - b o hi m tai n n la ng) 

1. Có b kh u tr ti n gì trong l ng không?                     ( có     - không ) 

N u tr  l i ( có ) thì b tr vào kho n gì và bao nhiêu ti n?  

(ga i n n c     yen     c  xá     yen  ti n n      yen   ngoài ra [      ]     yen) 

2. C c tr ti n làm thêm không?             (  có  [tháng tr c          yen]  - không ) 

3. M t ti ng làm thêm c tr  bao nhiêu ti n?            (1 ti ng           yen) 

4. Ai gi  s  ngân hàng và con d u c a b n?           ( công ty –  t  mình –  ngoài ra [        ] )

B n thông tri i u ki n lao ng

Gi làm vi c

Ngoài ra

Tr l ng
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Tỉnh  
Thành phố Địa điểm thiết đặt

Ngôn ngữ đối ứng

Địa chỉ Số điện thoạiTiếng 
Anh

Tiếng 
Trung

Tiếng 
Tây Ban 

Nha

Tiếng Bồ 
Đào Nha

Tiếng 
Philipin

Tiếng 
Việt"

Hokkaido Cục Lao Động Hokkaido – Phòng Giám Sát ○ Sapporo-shi  Kita-ku  Kita 8 jo nishi 2-1-1, Sapporo dai 1 godochosha 011-709-2311

Miyagi Cục Lao Động Miyagi –  Phòng Giám Sát ○ Sendai-shi Miyagino-ku Teppo machi 1, Sendai dai 4  godochosha 022-299-8838

Ibaraki Cục Lao Động Ibaragi –  Phòng Giám Sát ○ ○ ○ Mito-shi Miyamachi 1-8-31, Ibaraki Rodo sogo chosha 029-224-6214

Tochigi
Cục Lao Động Tochigi –  Phòng Giám Sát ○ ○ ○ Utsunomiya-shi Akebono-cho 1-4 Utsunomiya Dai 2 Chiho godochosha 028-634-9115

Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Tochigi ○ Tochigi-shi Numawada-cho 20-24 0282-24-7766

Gunma Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Ota ○ Ota-shi  Izuka-cho 104-1 0276-45-9920

Saitama Cục Lao Động Saitama – Phòng Giám Sát ○ ○ Saitama-shi Chuo-ku Shintoshin 11-2 Land Axis Tower 048-600-6204

Chiba Cục Lao Động Chiba – Phòng Giám Sát ○ Chiba-shi Chuo-ku Chuo 4-11-1, Chiba Dai 2 Chiho godochosha 043-221-2304

Tokyo Cục Lao Động Tokyo – Phòng Giám Sát ○ ○ ○ ○ Chiyoda-ku  Kudan minami 1-2-1 Kudan dai 3 godochosha 03-3512-1612

Kanagawa Cục Lao Động Kanagawa – Phòng Giám Sát ○ ○ ○ Yokohama-shi Naka-ku Kita nakadori 5-57 Yokohama dai 2 godochosha 045-211-7351

Toyama
Cục Lao Động Toyama – Phòng Giám Sát ○ Toyama-shi Jintsu honmachi 1-5-5 Toyama Rodo sogo chosha 076-432-2730

Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Takaoka ○ Takaoka-shi Nakagawa honcho 10-21 Takaoka Homu godochosha 0766-23-6446

Fukui Cục Lao Động Fukui – Phòng Giám Sát ○ ○ Fukui-shi Haruyama 1-1-54 Fukui Haruyama Godochosha 0776-22-2652

Yamanashi Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Kofu ○ ○ Kofu-shi Shimoiida 2-5-51 055-224-5611

Nagano Cục Lao Động Nagano – Phòng Giám Sát ○ Nagano-shi Nakagosho 1-22-1 026-223-0553

Gifu Cục Lao Động Gifu – Phòng Giám Sát ○ ○ Gifu-shi Kinryu-cho 5-13 Gifu Godochosha 058-245-8102

Shizuoka

Cục Lao Động Shizuoka – Phòng Giám Sát ○ ○ ○ Shizuoka-shi Aoi-ku Outemachi 9-50 Shizuoka Chiho Godochosha 054-254-6352

Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Hamamatsu ○ Hamamatsu-shi Naka-ku Chuo 1-12-4 Hamamatsu Godochosha, 053-456-8147

Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Iwata ○ Iwata-shi Mitsuke 3599-6  Iwata Chiho Godochosha 0538-32-2205

Aichi
Cục Lao Động Aichi – Phòng Giám Sát ○ ○ Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 2-5-1 Nagoya Godochosha dai 2 go kan 052-972-0253

Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Toyohashi ○ Toyohashi-shi Daikoku-cho 111 Toyohashi Chiho Godochosha 0532-54-1192

Mie
Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Yokkaichi ○ ○ ○ Yokkaichi-shi Shinsho 2-5-23 059-351-1661

Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Tsu ○ ○ ○ Tsu-shi Shimazaki-cho 327-2  Tsu Dai 2 Chiho godochosha 059-227-1282

Shiga
Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Hikone ○ Hikone-shi Nishiima-cho 58-3  Hikone Chiho godochosha 0749-22-0654

Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Higashioumi ○ Higashioumi-shi Youkaichi midori machi 8-14 0748-22-0394

Kyoto Cục Lao Động Kyoto – Phòng Giám Sát ○ Kyoto-shi Nakagyo-ku  Ryogae-cho-dori Oikeagaru Kana buki-cho 451 075-241-3214

Osaka Cục Lao Động Osaka – Phòng Giám Sát ○ ○ ○ Osaka-shi Chuo-ku Otemae4-1-67 Osaka godochosha Dai 2 go kan 06-6949-6490

Hyogo Cục Lao Động Hyogo – Phòng Giám Sát ○ Kobe-shi  Chuo-ku Higashi Kawasaki cho 1-1-3 Kobe Crystal Tower 078-367-9151

Shimane Cục Lao Động Shimane – Phòng Giám Sát ○ Matsue-shi Mukoujima cho 134-10 Matsue Chiho godochosha 0852-31-1156

Hiroshima
Cục Lao Động Hiroshima – Phòng Giám Sát ○ ○ ○ Hiroshima-shi Naka-ku Kami-hacchobori 6-30 Hiroshima Godochosha dai 2 go kan 082-221-9242

Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Fukuyama ○ Fukuyama-shi Asahi machi 1-7 084-923-0005

Tokushima Cục Lao Động Tokushima – Phòng Giám Sát ○ Tokushima- shi Tokushima-cho Jonai 6-6  Tokushima Chiho godochosha 088-652-9163

Fukuoka Cục Lao Động Fukuoka – Phòng Giám Sát ○ Fukuoka-shi Hakata-ku Hakata eki higashi 2-11-1 Fukuoka Godochosha shinkan 092-411-4862

※Đây là nội dung được cập nhật vào tháng 3 năm 2018 và có sự thay đổi.

（3/2018）

《HƯỚNG DẪN VỀ QUẦY THẢO LUẬN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI》
  Tại Bộ Y Tế, Phúc Lợi, Lao Động, chúng tôi thiết lập “Số điện thoại tư vấn dành cho người lao động nước ngoài” bằng 6 thứ 
tiếng bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippines và tiếng Việt Nam.
  Ở “Số điện thoại tư vấn dành cho người lao động nước ngoài” này, chúng tôi tư vấn về  các vấn đề liên quan đến luật lao 
động, giải thích về pháp lệnh và giới thiệu các cơ quan liên quan.

Ngôn ngữ Ngày hoạt động ※1 Thời gian làm việc Số điện thoại※2

Tiếng Anh

Từ thứ 2 đến thứ 6 Từ 10h sáng đến 3h chiều

(nghỉ trưa từ 12h đến 1h chiều)

0570-001701
Tiếng Trung 0570-001702

Tiếng Bồ Đào Nha 0570-001703
Tiếng Tây Ban Nha 0570-001704

Tiếng Philippin Thứ 3, thứ 4 0570-001705
Tiếng Việt Thứ 4, thứ 6 0570-001706

※1  Trừ ngày nghỉ lễ và nghỉ Tết từ ngày 29 tháng12 đến ngày 3 tháng 1.
※2  Phí điện thoại do người gọi trả.

Hướng dẫn các địa điểm có đặt quầy tư vấn cho người lao động nước ngoài
  Quầy tư vấn dành cho người lao động nước ngoài được đặt tại các Phòng Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động của Cục Lao Động 
ở các Tỉnh, Thành phố hoặc tại các Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động nhằm tiếp nhận tư vấn các vấn đề liên quan đến điều 
kiện lao động bằng tiếng nước ngoài. Vui lòng liên hệ trực tiếp với các quầy tư vấn để biết thêm chi tiết về thời gian nhận tư 
vấn.
  Lưu ý, đối với các Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động chưa được thiết lập quầy tư vấn dành cho người lao động nước ngoài, 
chúng tôi vẫn tiếp nhận tư vấn các vấn đề liên quan đến điều kiện lao động nhưng nếu có thể, hãy đi cùng người có khả năng 
thông dịch giúp.
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